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01Bài học

Đọc bài khóa chính trong sách giáo khoa (T.2), sau đó cho biết các câu bên 
dưới đây là đúng hay sai.

(    ) 1. 夏天的時候，高莉亞跟先生去臺灣度假。
	 Mùa hè năm ngoái Gloria và chồng đã đi nghỉ mát ở Đài Loan.

(   ) 2. 杜翔（Dushyant）的公司夏天的時候最忙，差不多每個星
期都加班。

	� Mùa hè là mùa công ty của Dushyant bận rộn nhất nên hầu như tuần nào anh ấy 
cũng phải làm thêm giờ.

(    ) 3. 張家安沒學過華語。
	 Joann Zhang chưa từng học tiếng Quan Thoại.

(    ) 4. 張家安上個月換工作。
	 Joann Zhang đã đổi việc vào tháng trước.

(    ) 5. 張家安在電腦公司工作，興趣是照相。
	 Joann Zhang làm việc tại một công ty máy tính, [và] sở thích của cô ấy là chụp ảnh.

I.   Phân tích bài khóa

II.	 Nghe bản ghi âm, sau đó viết lại những từ 
bạn nghe được bằng Phiên âm (Pinyin) có 
dấu thanh điệu.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Hoan nghênh bạn học mới
歡迎新同學

1



01 歡迎新同學Bài học

III.  Nghe bản ghi âm và khoanh tròn từ mà bạn nghe được.

1. 大家 / 度假	 2. 東部 / 以前	 3. 貿易 / 收集
4. 度假 / 興趣	 5. 第一天 / 第三天	 6. 新同學 / 新學期

IV.	 Nghe đoạn văn, sau đó hãy cho biết mỗi câu là 
đúng hay sai.

1  

H：這位小姐有什麼事？
	 Zhè wèi xiǎojiě yǒu shénme shì?

Đáp án : ____________________

(A)	 來度假
	 lái dùjià

(B)	 來加班
	 lái jiābān

(C)	 來學華語
	 lái xué Huáyǔ

2  

H：這位小姐的興趣是什麼？
	 Zhè wèi xiǎojiě de xìngqù shì shénme?

Đáp án : ____________________

(A)	 照相
	 zhàoxiàng

(B)	 收集照片
	 shōují zhàopiàn

(C)	 學華語
	 xué Huáyǔ

(    ) 1. 他叫林中明。
	 Tā jiào Lín Zhōngmíng.

(    ) 2. 他的興趣是看電影。
	 Tā de xìngqù shì kàn diànyǐng.

(    ) 3. 他在電腦公司工作。
	 Tā zài diànnǎo gōngsī gōngzuò.

V.	 Nghe từng đoạn hội thoại rồi chọn câu trả lời 
đúng.
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VII.	 Chọn câu mô tả phù hợp với hình minh họa

(A)	他們去度假多一個星期。
(B)	 他們去度假一個星期多。
(C)	 他們去度假一個多星期。

Đáp án : 　　　　　　　　　　

(A)	他收集鳥的照片。
(B)	 他收集狗的照片。
(C)	 他收集貓的照片。

Đáp án : 　　　　　　　　　　

1

2

VI.	 Điền từ vựng thích hợp vào chỗ trống của mỗi câu.

1. 今天是新學期的　　　　　一天。

2. 我妹妹很喜歡　　　　　。

3. 我打算搬到　　　　　。

4. 你在　　　　　公司工作嗎？

5. 你好！ 我　　　　　是張老師。

6. 這間教室太小了，我們　　　　　一間教室上課。

第 就 換 貓 貿易 興趣 東部 以前
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01 歡迎新同學Bài học

Đọc đoạn văn, sau đó hãy cho biết mỗi câu là đúng hay sai.

VIII.	 Kỹ năng đọc hiểu

　　我們班有一位新同學，她叫李春華。 她以前住在東部，
上個月搬到這裡，她的興趣是游泳和照相。 雖然她沒學過
華語，可是她覺得華語字很漂亮。

Mệnh đề câu (Đúng/Sai) 

(    ) 1. 李春華現在住在東部。
(    ) 2. 李春華上個月搬到這裡。
(    ) 3. 李春華的興趣是游泳和照相。
(    ) 4. 李春華以前學過華語。

Dịch các câu sau sang tiếng Trung bằng cách sử dụng các mục ngữ pháp 
hoặc các mục từ vựng mới có trong bài học này.
1.	 Tôi là cô Lin đây.（就）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.	 Tôi muốn tiếp tục học tiếng Quan Thoại.（繼續）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3.	 Hôm nay là ngày đầu tiên của học kỳ này.（第）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4.	� Bạn từng học lớp tiếng Quan Thoại nào chưa?（以前）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.	� Tôi học tiếng Quan Thoại được hơn hai năm rồi.（～多）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

IX.	 Dịch
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02Bài học

Đọc bài khóa chính trong sách giáo khoa (T.18), sau đó cho biết các câu 
dưới đây là đúng hay sai.

(    ) 1. 高莉亞覺得這次度假又好玩又輕鬆。
	 Gloria thấy rằng kỳ nghỉ của cô ấy rất vui vẻ và thư giãn.

(    ) 2. 潛水教練教得很好，所以高莉亞覺得潛水很容易。
	� Thầy dạy lặn rất giỏi nên Gloria thấy rằng lặn rất dễ.

(    ) 3. 高莉亞住的旅館離海邊很近。
	 Khách sạn Gloria ở nằm gần bãi biển.

(    ) 4. 高莉亞跟先生晚上一邊散步，一邊看星星。 
	 Buổi tối Gloria và chồng cô ấy đi dạo và ngắm sao.

(    ) 5. 高莉亞是搭船去度假的。
	 Gloria đi thuyền để thực hiện kỳ nghỉ.

I.   Phân tích bài khóa

Phong cảnh bờ biển rất đẹp
海邊的風景很漂亮

II.	 Nghe bản ghi âm, sau đó viết lại những từ 
bạn nghe được bằng Phiên âm (Pinyin) có 
dấu thanh điệu.

1.

4.

2.

5.

3.

6.
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02 海邊的風景很漂亮Bài học

III.  Nghe bản ghi âm và khoanh tròn từ mà bạn nghe được.

1. 海邊 / 海裡	 2. 租車 / 搭船	 3. 第一次 / 有一天
4. 旅館 / 飛機	 5. 到處 / 看到	 6. 潛水 / 教練

IV.	 Nghe đoạn văn, sau đó hãy cho biết mỗi câu là 
đúng hay sai.

1  

H：這位小姐覺得潛水怎麼樣？
	 Zhè wèi xiǎojiě juéde qiánshuǐ zěnmeyàng?

Đáp án : ____________________

(A)	 很難
	 hěn nán

(B)	 很容易
	 hěn róngyì

(C)	 很有意思
	 hěn yǒuyìsi

2  

H：他們是怎麼去墨西哥的？
	 Tāmen shì zěnme qù Mòxīgē de?

Đáp án : ____________________

(A)	 他們是租車去的。
	 Tāmen shì zū chē qù de.

(B)	 他們是搭飛機去的。
	 Tāmen shì dā fēijī qù de.

(C)	 他們是坐船去的。
	 Tāmen shì zuò chuán qù de.

(    ) 1. 冬天的時候，海邊到處都是人。
	 Dōngtiān de shíhòu, hǎi biān dàochù dōu shì rén.

(    ) 2. 明文喜歡在海邊看風景，也喜歡照相。
	 Míngwén xǐhuān zài hǎi biān kàn fēngjǐng, yě xǐhuān zhào xiàng.

(    ) 3. 明文覺得去海邊心情很輕鬆。
	 Míngwén juéde qù hǎi biān xīnqíng hěn qīngsōng.

V.	 Nghe từng đoạn hội thoại rồi chọn câu trả lời 
đúng.

10



Phong cảnh bờ biển rất đẹp

VII.	 Chọn câu mô tả phù hợp với từng hình minh họa.

(A)	他們一邊散步，一邊照相。
(B)	 他們一邊游泳，一邊看魚。
(C)	 他們一邊聊天，一邊吃飯。

Đáp án : 　　　　　　　　　　

(A)	她在看星星。
(B)	 她在晒太陽。
(C)	 她在學潛水。

Đáp án : 　　　　　　　　　　

1

2

VI.	 Điền từ vựng thích hợp vào chỗ trống của mỗi câu.

1. 聽說潛水很有意思，我　　　　　要學潛水。

2. 國家公園的風景很　　　　　。

3. 這　　　　　水果很好吃，可是很貴。

4. 我們住的　　　　　附近有超級市場嗎？

5. 王先生就是我們的游泳　　　　　。

6. 你今天看起來　　　　　很好。

坐 美 次 種 決定 心情 教練 旅館

11



02 海邊的風景很漂亮Bài học

Đọc đoạn văn, sau đó hãy cho biết mỗi câu là đúng hay sai.

VIII.	 Kỹ năng đọc hiểu

　　麗莎說這是她第一次去加州旅行。 因為搭飛機比較貴，
所以她跟朋友是開車去的。 她們住的旅館離海邊不遠，走
路很快就到了。 麗莎喜歡坐在海邊，一邊喝飲料，一邊晒
太陽。 她的朋友喜歡一邊看風景，一邊照相。 麗莎在海邊
住了三天，心情太輕鬆了，決定明年還要來這裡度假。

Mệnh đề câu (Đúng/Sai) 

(    ) 1. 麗莎以前去過加州。
(    ) 2. 麗莎跟朋友是搭飛機去加州的。
(    ) 3. 從她們住的旅館能走路到海邊。
(    ) 4. 麗莎跟朋友都喜歡坐在海邊晒太陽。
(    ) 5. 麗莎明年還想去海邊度假。

Dịch các câu sau sang tiếng Trung bằng cách sử dụng các mục ngữ pháp 
hoặc các mục từ vựng mới có trong bài học này.
1.	� Phong cảnh bờ biển rất đẹp và bãi biển cũng rất đông người. （風景、

到處）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.	 Nghe ra thì kỳ nghỉ ấy có vẻ rất tuyệt vời.（ĐG 起來）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3.	 Họ đi máy bay để đến đó.（是 …… 的）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

IX.	 Dịch
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4.	� Tôi đã thấy đủ mọi loại cá đầy màu sắc dưới biển.（看到、各種）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.	 Chúng tôi đã đi dạo trên bãi biển và ngắm sao trên bầu trời. 
	 （一邊 …… 一邊 ……）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

X.	 Kỹ năng viết chữ Hán
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The Seaside Scenery Is Beautiful
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4.  I saw every color of fish in the sea.（看到、各種）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5. We took a stroll at the beach and gazed at the stars in the sky. 
 （一邊⋯⋯一邊⋯⋯）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

X. Writing Chinese Characters
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02 海邊的風景很漂亮Bài học

次
寫字

輕
寫字

鬆
寫字

坐
寫字

船
寫字

鬆鬆鬆 鬆

船船船 船

輕輕輕 輕

坐坐坐 坐

鬆

船

清

坐

sōng

chuán

qīng

zuò

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

次次次 次
次

cì

筆順
stroke order

02 海邊的風景很漂亮Lesson

次
寫字

輕
寫字

鬆
寫字

坐
寫字

船
寫字
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潛潛 潛 潛
qián

筆順
quy tắc  

bút thuận

zhǒng

chù

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

種種 種 種

各各 各 各

處處 處 處

gè

筆順
quy tắc  

bút thuận

Phong cảnh bờ biển rất đẹp

潛
寫字

各
寫字

種
寫字

處
寫字

潛潛潛 潛

潛
qián

筆順
stroke order

種
zhǒng

畜
chù

筆順
stroke order

筆順
stroke order

種種種 種

各各各 各

處處處 處

各
gè

筆順
stroke order

The Seaside Scenery Is Beautiful

潛
寫字

各
寫字

種
寫字

處
寫字
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dā

qíng

guǎn

館館 館 館

情情 情 情

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

搭搭 搭 搭

筆順
quy tắc  

bút thuận

02 海邊的風景很漂亮Bài học

寫字

寫字

寫字

寫字

館館館 館

情情情 情

情
qíng

筆順
stroke order

筆順
stroke order

搭
dā

筆順
stroke order

搭搭搭 搭

晒晒晒 晒
曬

館

shài

guǎn

筆順
stroke order

飛飛飛 飛
飛

fēi

筆順
stroke order

02 海邊的風景很漂亮Lesson

晒
寫字

館
寫字

情
寫字

搭
寫字

飛
寫字

16

館館館 館

情情情 情

情
qíng

筆順
stroke order

筆順
stroke order

搭
dā

筆順
stroke order

搭搭搭 搭

晒晒晒 晒
曬

館

shài

guǎn

筆順
stroke order

飛飛飛 飛
飛

fēi

筆順
stroke order

02 海邊的風景很漂亮Lesson

晒
寫字

館
寫字

情
寫字

搭
寫字

飛
寫字

16

館館館 館

情情情 情

情
qíng

筆順
stroke order

筆順
stroke order

搭
dā

筆順
stroke order

搭搭搭 搭

晒晒晒 晒
曬

館

shài

guǎn

筆順
stroke order

飛飛飛 飛
飛

fēi

筆順
stroke order

02 海邊的風景很漂亮Lesson

晒
寫字

館
寫字

情
寫字

搭
寫字

飛
寫字

16
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飛飛 飛 飛

租租 租 租

決決 決 決

fēi

zū

jué

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

Phong cảnh bờ biển rất đẹp

飛
寫字

租
寫字

決
寫字

Bài tập

館館館 館

情情情 情

情
qíng

筆順
stroke order

筆順
stroke order

搭
dā

筆順
stroke order

搭搭搭 搭

晒晒晒 晒
曬

館

shài

guǎn

筆順
stroke order

飛飛飛 飛
飛

fēi

筆順
stroke order

02 海邊的風景很漂亮Lesson

晒
寫字

館
寫字

情
寫字

搭
寫字

飛
寫字

16

租租租 租

決決決 決

租

絕

zū

jué

筆順
stroke order

筆順
stroke order
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租
寫字

決
寫字

Exercise
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03Bài học

Đọc bài khóa chính trong sách giáo khoa (T.34), sau đó cho biết các câu 
dưới đây là đúng hay sai.

(    ) 1. 從現在到感恩節，只有四天。
	 Chỉ còn 4 ngày nữa là đến Lễ Tạ ơn.

(    ) 2. 高莉亞想請外國朋友去她家過節。
	 Gloria muốn mời mấy người bạn nước ngoài đến nhà cô ấy để cùng đón ngày lễ.

(    ) 3. 高莉亞希望麗莎早一點去她家幫忙，因為要做很多菜。
	� Gloria muốn Lisa đến sớm một chút để giúp đỡ vì cô ấy muốn nấu nhiều đồ ăn.

(    ) 4. 麗莎建議高莉亞請朋友每個人帶一個菜。
	 Lisa gợi ý Gloria nên bảo mỗi người bạn nên mang một món ăn đến.

(    ) 5.�因為杜翔（Dushyant）覺得秋天的南瓜非常好吃，所以會
帶南瓜派。

	� Dushyant nghĩ rằng bí ngô vào mùa thu ăn rất ngon nên anh ấy sẽ mang bánh bí ngô 
đến.

I.   Phân tích bài khóa

Ngày Lễ Tạ ơn
感恩節

II.	 Nghe bản ghi âm, sau đó viết lại những từ 
bạn nghe được bằng Phiên âm (Pinyin) có 
dấu thanh điệu.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

18



Ngày Lễ Tạ ơn

III.  Nghe bản ghi âm và khoanh tròn từ mà bạn nghe được.

1. 麵包 / 沙拉	 2. 開心 / 熱鬧	 3. 早一點 / 晚一點
4. 外國 / 回家	 5. 幫忙 / 建議	 6. 來不及 / 烤火雞

IV.	 Nghe đoạn văn, sau đó hãy cho biết mỗi câu là 
đúng hay sai.

1  

H：這位小姐覺得哪一個菜比較好吃？
	 Zhè wèi xiǎojiě juéde nǎ yí ge cài bǐjiào hǎochī?

Đáp án : ____________________

(A)	 都好吃
	 dōu hǎochī

(B)	 水果沙拉
	 shuǐguǒ shālā

(C)	 南瓜派
	 nánguā pài

2  

H：這位小姐去度假，去了幾天？
	 Zhè wèi xiǎojiě qù dùjià, qùle jǐ tiān?

Đáp án : ____________________

(A)	 她去了五天。
	 Tā qùle wǔ tiān.

(B)	 她去了六天。
	 Tā qùle liù tiān.

(C)	 她去了十天。
	 Tā qùle shí tiān.

(    ) 1. 最近張家安每天都得早一點到公司。
	 Zuìjìn Zhāng Jiā'ān měitiān dōu děi zǎo yìdiǎn dào gōngsī.

(    ) 2. 家安因為加班，所以沒時間回家。
	 Jiā'ān yīnwèi jiābān, suǒyǐ méi shíjiān huí jiā.

(    ) 3. 麗莎今天帶吃的東西給家安，所以家安非常開心。
	 Lìshā jīntiān dài chī de dōngxi gěi Jiā'ān, suǒyǐ Jiā'ān fēicháng kāixīn.

V.	 Nghe từng đoạn hội thoại rồi chọn câu trả lời 
đúng.
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03 感恩節Bài học

VII.	 Chọn câu mô tả phù hợp với từng hình minh họa.

(A)	明文帶了咖啡和甜點。
(B)	 明文帶了麵包和甜點。
(C)	  明文帶了麵包和沙拉。

Đáp án : 　　　　　　　　　　

(A)	� 高莉亞從下午四點到五點
都在做甜點。

(B)	� 高莉亞從下午四點到五點
都在買菜。

(C)	� 高莉亞從下午四點到五點
都在做菜。

Đáp án : 　　　　　　　　　　

1

2

VI.	 Điền từ vựng thích hợp vào chỗ trống của mỗi câu.

1. 已經七點了，　　　　　起床，你要去上班。

2. 晚上的時候，坐在海邊　　　　　看到很多星星。

3. 我下個星期不放假，所以不能　　　　　這次的旅行。

4. 爸爸早上六點就出門，他　　　　　上班來不及。

5. 下個星期弟弟過生日，我打算送他運動鞋　　　　　運動衫。

6. 媽媽做的烤火雞　　　　　餐廳做的，很好吃。

參加 過 好像 可以 趕快 怕 或是 建議
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Ngày Lễ Tạ ơn

Đọc đoạn văn, sau đó hãy cho biết mỗi câu là đúng hay sai.

VIII.	 Kỹ năng đọc hiểu

　　明天是王明文的生日，所以明文的同學想請他去迪士尼
樂園玩。 因為放假，去玩的人會比平常多一點，所以他們
決定早一點去。 迪士尼樂園裡面的餐廳東西都很貴，所以
明文建議大家準備自己的午飯。 他們從早上九點到下午四
點都在樂園裡面，一邊玩，一邊照相，明文覺得跟同學一起
玩，又開心又輕鬆。

Mệnh đề câu (Đúng/Sai) 

(    ) 1. 王明文請他的同學去迪士尼樂園玩。
(    ) 2. 平常去迪士尼樂園玩的人比較多。
(    ) 3. 明文準備了大家的午飯。
(    ) 4. 明文跟同學從早上到下午都在迪士尼樂園玩。
(    ) 5. 明文覺得跟同學一去玩，很開心。

Dịch các câu sau sang tiếng Trung bằng cách sử dụng các mục ngữ pháp 
hoặc các mục từ vựng mới có trong bài học này.
1.	 Chỉ còn 10 ngày nữa là đến Lễ Tạ ơn.	（從 …… 到 …… 只）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.	 Đón ngày lễ cùng với mọi người sẽ vui hơn.	（過、熱鬧）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3.	� Bạn có thể đến sớm một chút để trợ giúp hay không?（早 / 晚 + 一點 + 

ĐG）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

IX.	 Dịch
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恩恩 恩 恩

節節 節 節

嗨嗨 嗨 嗨

ēn

jié

hài

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

03 感恩節Bài học

4.	� Hãy bảo bạn bè rằng mỗi người nên mang một món ăn đến. Như thế thì 
bớt áp lực hơn một chút.（ĐGTT 一點）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.	� Nếu cô ấy muốn đến, hãy bảo cô ấy mang theo đồ uống và hoa quả.（如

果、或是）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

恩
寫字

節
寫字

嗨
寫字

X.	 Kỹ năng viết chữ Hán

恩恩恩 恩

節節節 節

嗨嗨嗨 嗨

恩

傑

害

ēn

jié

hài

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

03 感恩節Lesson

4.  Ask each of your friends to bring one dish per person. That way, there 
will be a bit less pressure.（Vs一點）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5. If she wants to come, ask her to bring beverages or fruit.（如果、或是）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

恩
寫字

節
寫字

嗨
寫字

X. Writing Chinese Characters
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趕趕 趕 趕
gǎn

筆順
quy tắc  

bút thuận

cān

pà

jí

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

參參 參 參

鬧鬧 鬧 鬧

怕怕 怕 怕

及及 及 及

nào

筆順
quy tắc  

bút thuận

Ngày Lễ Tạ ơn

趕
寫字

鬧
寫字

參
寫字

怕
寫字

及
寫字

趕趕趕 趕

趕
gǎn

筆順
stroke order

參
cān

怕

及

pà

jí

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

參參參 參

鬧鬧鬧 鬧

怕怕怕 怕

及及及 及

鬧
nào

筆順
stroke order

Thanksgiving Holiday

趕
寫字

鬧
寫字

參
寫字

怕
寫字

及
寫字

2323



幫幫 幫 幫

建建 建 建

議議 議 議

烤烤 烤 烤

火火 火 火

bāng

jiàn

yì

kǎo

huǒ

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

03 感恩節Bài học

幫
寫字

建
寫字

議
寫字

烤
寫字

火
寫字

幫幫幫 幫

建建建 建

議議議 議

烤烤烤 烤

火火火 火

幫

艦

億

烤

夥

bāng

jiàn

yì

kǎo

huǒ

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

03 感恩節Lesson

幫
寫字

建
寫字

議
寫字

烤
寫字

火
寫字
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鈴鈴 鈴 鈴
líng

筆順
quy tắc  

bút thuận

薯薯 薯 薯

泥泥 泥 泥

拉拉 拉 拉

瓜瓜 瓜 瓜

shǔ

ní

lā

guā

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

Ngày Lễ Tạ ơn

鈴
寫字

薯
寫字

泥
寫字

拉
寫字

瓜
寫字

鈴鈴鈴 鈴

鈴
líng

筆順
stroke order

薯薯薯 薯

泥泥泥 泥

拉拉拉 拉

瓜瓜瓜 瓜

薯

泥

拉

瓜

shǔ

ní

lā

guā

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

Thanksgiving Holiday

鈴
寫字

薯
寫字

泥
寫字

拉
寫字

瓜
寫字
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像像 像 像

或或 或 或

派派 派 派

xiàng

huò

pài

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

Bài học 03

派
寫字

像
寫字

或
寫字

感恩節

Bài tập

像像像 像

或或或 或

派派派 派

像

或

派

xiàng

huò

pài

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

Lesson 03

派
寫字

像
寫字

或
寫字

感恩節

Exercise
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04Bài học

Đọc bài khóa chính trong sách giáo khoa (T.52), sau đó cho biết các câu 
bên dưới đây là đúng hay sai.

(    ) 1. 高莉亞還記得王明文。
	 Gloria vẫn còn nhớ Wang Mingwen.

(    ) 2.� 因為王明文對美國的情形比較了解，所以
公司派他來美國。

	� Công ty cử Wang Mingwen sang Hoa Kỳ vì anh khá hiểu tình 
hình ở đó.

(    ) 3. 王明文只在美國一年。
	 Wang Mingwen sẽ ở Hoa Kỳ một năm mà thôi.

(    ) 4. 王明文公司的產品賣到世界各國。
	� Công ty của Wang Mingwen bán sản phẩm sang nhiều quốc gia trên thế giới.

(    ) 5. 王明文覺得在美國的工作經驗對他的未來有幫助。
	� Wang Mingwen cho rằng kinh nghiệm làm việc ở Hoa Kỳ sẽ có lợi cho tương lai 

của anh ấy.

I.   Phân tích bài khóa

Công ty cử tôi đến đây công tác
公司派我到這裡工作

II.	 Nghe bản ghi âm, sau đó viết lại những từ 
bạn nghe được bằng Phiên âm (Pinyin) có 
dấu thanh điệu.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

27



04 公司派我到這裡工作Bài học

III.  Nghe bản ghi âm và khoanh tròn từ mà bạn nghe được.

1. 剛 / 派	 2. 了解 / 知道	 3. 合作 / 發展
4. 方面 / 見面	 5. 世界 / 有名	 6. 幫助 / 產品

IV.	 Nghe đoạn văn, sau đó hãy cho biết mỗi câu bên 
dưới đây là đúng hay sai.

1  

H：這位小姐現在在什麼公司工作？
	� Zhè wèi xiǎojiě xiànzài zài shénme  

gōngsī gōngzuò?

Đáp án : ____________________

(A)	 電腦公司
	 diànnǎo gōngsī

(B)	 科技公司
	 kējì gongsī

(C)	 貿易公司
	 màoyì gongsī

2  

H：這位小姐喜歡不喜歡寫字？
	 Zhè wèi xiǎojiě xǐhuān bù xǐhuān xiě zì?

Đáp án : ____________________

(A)	 她不喜歡寫字。
	 Tā bù xǐhuān xiě zì.

(B)	 她喜歡寫字。
	 Tā xǐhuān xiě zì.

(C)	 我們不知道。
	 Wǒmen bù zhīdào.

(    ) 1. 林美美打算一畢業就找工作。
	 Lín Měiměi dǎsuàn yí bìyè jiù zhǎo gōngzuò.

(    ) 2. 林美美畢業以後會去美國旅行兩年。
	 Lín Měiměi bìyè yǐhòu huì qù Měiguó lǚxíng liǎng nián.

(    ) 3. 林美美對貿易有興趣，想在外國公司工作。
	 Lín Měiměi duì màoyì yǒu xìngqù, xiǎng zài wàiguó gōngsī gōngzuò.

V.	 Nghe từng đoạn hội thoại rồi chọn câu trả lời 
đúng.

CÔNG TY THƯƠNG MẠICÔNG TY THƯƠNG MẠI
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Công ty cử tôi đến đây công tác

VII.	 Chọn câu mô tả phù hợp với từng hình minh họa.

(A)	已經五月了，天氣相當熱。
(B)	� 已經五月了，天氣還有一 

點冷。
(C)    已經五月了，天氣不冷了。

Đáp án : 　　　　　　　　　　

(A)	  公司派王明文到美國工作。
(B)	  王明文從臺灣到美國旅行。
(C)	  公司派王明文到臺灣工作。

Đáp án : 　　　　　　　　　　

五月
13°C/55°F

1

2

VI.	 Điền từ vựng thích hợp vào chỗ trống của mỗi câu.

1. 你覺得看華語電影對學華語有　　　　　嗎？

2.  我　　　　　從東部搬到這裡，所以還不知道附近有什麼餐廳。

3. 他從十歲開始，　　　　　住在這裡，已經十年了。

4. 有空的時候，我常常跟好朋友　　　　　，一起吃飯聊天。

5. 你知道那家科技公司發展的　　　　　嗎？

6. 這家咖啡店很　　　　　，世界各國都有分店。

有名 幫助 見面 情形 一直 產品 剛 約

29



04 公司派我到這裡工作Bài học

Đọc đoạn văn, sau đó hãy cho biết mỗi câu là đúng hay sai.

VIII.	 Kỹ năng đọc hiểu

　　張家安在一家貿易公司工作。 這幾年她的公司發展得
相當好，跟很多日本的公司合作。 家安的公司覺得家安有
很多工作經驗，以前也在日本念過大學，一定很了解日本的
情形，所以打算派她去日本的分公司工作。 公司希望家安
至少在日本三年。 但是家安覺得三年太久了，如果只去一
年，她就去。

Mệnh đề câu (Đúng/Sai) 

(    ) 1. 張家安的公司最近發展得不錯。
(    ) 2. 家安的公司在日本有分公司。
(    ) 3. 家安已經工作很久了。
(    ) 4. 因為家安在日本住過，所以了解日本的情形。
(    ) 5. 家安已經決定去日本工作一年了。

Dịch các câu sau sang tiếng Trung bằng cách sử dụng các mục ngữ pháp 
hoặc các mục từ vựng mới có trong bài học này.
1.	� Mặc dù công việc rất bận rộn nhưng tôi vẫn muốn tiếp tục học tiếng 

Quan Thoại. （雖然……但是…… / 還）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.	� Tôi cứ tưởng là anh đang làm việc ở Đài Loan suốt thời gian qua.（以

為、一直）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3.	 Những người phục vụ ở nhà hàng đó rất lịch sự với chúng tôi.（對、客氣）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

IX.	 Dịch

分公司
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當當 當

記記 記 記

哇哇 哇 哇

當

jì

wa

dān

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

Công ty cử tôi đến đây công tác

4.	 Có kinh nghiệm làm việc sẽ có lợi khi đi tìm việc làm trong tương lai. 
	 （經驗、對……有幫助）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.	 Joann Zhang muốn tiếp tục học tiếng Quan Thoại cho đến năm sau. 
	 （繼續、學到）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

記
寫字

哇
寫字

當
寫字

X.	 Kỹ năng viết chữ Hán



當當當

記記記 記

哇哇哇 哇

當

季

哇

當

jì

wa

dān

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

The Company Sent Me to Work Here

4. Having job experience is helpful in finding a job in the future. 
 （經驗、對⋯⋯有幫助）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5. Joann Zhang wants to continue learning Mandarin through next year. 
 （繼續、學到）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

記
寫字

哇
寫字

當
寫字

X. Writing Chinese Characters
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科科 科 科

技技 技 技

形形 形 形

至至 至 至

解解 解 解

kē

jì

xíng

jiě

zhì

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

04 公司派我到這裡工作Bài học

科
寫字

技
寫字

形
寫字

解
寫字

至
寫字

科科科 科

技技技 技

形形形 形

至至至 至

解解解 解

科

技

形

解

至

kē

jì

xíng

jiě

zhì

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

04 公司派我到這裡工作Lesson

科
寫字

技
寫字

形
寫字

解
寫字

至
寫字
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知知 知 知

展展 展 展

相相 相 相

合合 合 合

道道 道 道

zhī

zhǎn

xiāng

hé

dào

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

Công ty cử tôi đến đây công tác

知
寫字

道
寫字

展
寫字

相
寫字

合
寫字

知知知 知

展展展 展

相相相 相

合合合 合

道道道 道

知

展

相

和

道

zhī

zhǎn

xiāng

hé

dào

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

The Company Sent Me to Work Here

知
寫字

道
寫字

展
寫字

相
寫字

合
寫字
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產產 產 產

品品 品 品

世世 世 世

界界 界 界

直直 直 直

chǎn

pǐn

shì

jiè

zhí

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận
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產
寫字

品
寫字

世
寫字

界
寫字

直
寫字

產產產 產

品品品 品

世世世 世

界界界 界

直直直 直

產

品

是

界

直

chǎn

pǐn

shì

jiè

zhí

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

04 公司派我到這裡工作Lesson

產
寫字

品
寫字

世
寫字

界
寫字

直
寫字
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驗驗 驗 驗

未未 未 未

助助 助 助

剛剛 剛 剛

約約 約 約

yàn

wèi

zhù

gāng

yuē

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

Công ty cử tôi đến đây công tác

驗

寫字

未
寫字

助
寫字

剛
寫字

約
寫字

驗驗驗 驗

未未未 未

助助助 助

剛剛剛 剛

約約約 約

驗

未

助

剛

約

yàn

wèi

zhù

gāng

yuē

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

The Company Sent Me to Work Here

驗

寫字

未
寫字

助
寫字

剛
寫字

約
寫字
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05Bài học

Đọc bài khóa chính trong sách giáo khoa (T.70), sau đó cho biết các câu 
bên dưới đây là đúng hay sai.

(    ) 1. 高莉亞最近沒有以前那麼忙了。
	 Gần đây Gloria không bận như trước nữa.

(    ) 2. 高莉亞喝過臺灣茶了。
	 Gloria từng uống trà Đài Loan rồi.

(    ) 3. 紅茶的味道比烏龍茶的淡一點。
	 Vị của trà đen nhẹ hơn trà Ô Long.

(    ) 4. 高莉亞了解華人喝茶的習慣。
	 Gloria am hiểu phong tục thưởng trà của người Trung Quốc.

(    ) 5. 這些茶是王明文從臺灣帶來的。
	 Wang Mingwen mang loại trà này từ Đài Loan sang.

I.   Phân tích bài khóa

Trà Ô Long rất thơm
烏龍茶很香

II.	 Nghe bản ghi âm, sau đó viết lại những từ 
bạn nghe được bằng Phiên âm (Pinyin) có 
dấu thanh điệu.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

紅
茶

烏
龍
茶
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Trà Ô Long rất thơm

III.  Nghe bản ghi âm và khoanh tròn từ mà bạn nghe được.

1. 選 / 泡	 2. 味道 / 品質	 3. 不用 / 不同
4. 習慣 / 後天	 5. 濃一點 / 淡一點	 6. 有一點甜 / 有一點苦

IV.	 Nghe đoạn văn, sau đó hãy cho biết mỗi câu bên 
dưới đây là đúng hay sai.

1  

H：這位小姐想做什麼？
	 Zhè wèi xiǎojiě xiǎng zuò shénme?

Đáp án : __________________

(A)	 她想吃吃看烤火雞。
	 Tā xiǎng chīchīkàn kǎo huǒjī.

(B)	 她想跟先生一起烤火雞。
	 Tā xiǎng gēn xiānshēng yìqǐ kǎo huǒjī.

(C)	 她想請先生烤火雞給她吃。
	� Tā xiǎng qǐng xiānshēng kǎo huǒjī gěi tā 

chī.

2  

H：�紅茶和烏龍茶喝起來一 
樣嗎？

	� Hóngchá hàn wūlóngchá hē qǐlái 
yíyàng ma?

Đáp án : __________________

(A)	 烏龍茶比紅茶香。
	 Wūlóngchá bǐ hóngchá xiāng.

(B)	� 烏 龍 茶 跟 紅 茶 喝 起 來 差 不
多。

	� Wūlóngchá gēn hóngchá hē qǐlái 
chābùduō.

(C)	 烏龍茶比紅茶濃。
	 Wūlóngchá bǐ hóngchá nóng.

(    ) 1. 王明文最近很忙。
	 Wáng Míngwén zuìjìn hěn máng.

(    ) 2. 張家安喜歡烏龍茶，也喜歡紅茶。
	 Zhāng Jiā'ān xǐhuān wūlóngchá, yě xǐhuān hóngchá.

(    ) 3. 因為紅茶的味道比較香，所以高莉亞喜歡紅茶。
	 Yīnwèi hóngchá de wèidào bǐjiào xiāng, suǒyǐ Gāo Lìyǎ xǐhuān hóngchá.

V.	 Nghe từng đoạn hội thoại rồi chọn câu trả lời 
đúng.

37



05 烏龍茶很香Bài học

VII.	 Chọn câu mô tả phù hợp với từng hình minh họa.

(A)	� 美國南部的冬天跟北部的
一樣冷。

(B)	� 美國北部的冬天沒有南部
的那麼冷。

(C)	� 美國南部的冬天沒有北部
的那麼冷。

Đáp án : 　　　　　　　　　　

(A)	華人喝茶什麼都不加。
(B)	 華人喝茶什麼都可以加。
(C)	 華人喝茶加糖，不加牛奶。

Đáp án : 　　　　　　　　　　

糖

牛奶

南部
70°F /21°C

北部
23°F /-5°C

美國冬天

1

2

VI.	 Điền từ vựng thích hợp vào chỗ trống của mỗi câu.

1. 我買了一種很　　　　　的茶，你要不要喝喝看？

2. 你　　　　　的是什麼茶？ 聞起來好香。

3. 請你　　　　　你在美國工作的經驗。

4. 這家公司產品的　　　　　很好，但是很貴。

5. 　　　　　你不忙，我們可以約時間見面，聊聊天。

6. 今天的午飯妳　　　　　準備，因為我會帶麵包和沙拉給妳。

泡 要是 說明 品質 不用 特別 有趣
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Trà Ô Long rất thơm

Đọc đoạn văn, sau đó hãy cho biết mỗi câu bên dưới đây là đúng hay sai.

VIII.	 Kỹ năng đọc hiểu

　　因為張家安沒喝過臺灣茶，她想喝喝看，所以王明文從
臺灣帶了臺灣茶送給張家安，有紅茶、烏龍茶還有東方美人
茶。 家安不了解華人喝茶的習慣，所以請明文說明。 明文
告訴她，華人平常怎麼泡茶，泡的時候要等幾分鐘。 還有
喝茶的時候，華人跟美國人不同，什麼都不加。

Mệnh đề câu (Đúng/Sai) 

(    ) 1. 張家安喝過臺灣茶了。
(    ) 2. 家安的茶是明文在臺灣買的。
(    ) 3. 家安知道華人喝茶的習慣。
(    ) 4. 明文告訴家安要怎麼泡茶。
(    ) 5. 華人喝茶的時候可以加糖或是牛奶。

Dịch các câu sau sang tiếng Trung bằng cách sử dụng các mục ngữ pháp 
hoặc các mục từ vựng mới có trong bài học này.
1.	� Wang Mingwen không có nhiều kinh nghiệm làm việc như Gloria. 

 （A 沒有 B 那麼 ……）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.	 Tôi muốn thử [uống] trà Ô Long.（ĐG ĐG 看）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3.	 Trà đen có vị đắng và hơi ngọt.（有一點 + ĐGTT）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

IX.	 Dịch
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烏烏 烏 烏

龍龍 龍 龍

香香 香 香

wū

lóng

xiāng

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

05 烏龍茶很香Bài học

4.	� Trà đen thì đậm đà. Trà Ô Long [khi ngửi] có mùi thơm thoang thoảng. 
 （香、淡、ĐGTT + 一點）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.	 Bạn đang uống loại trà gì thế? Mùi rất thơm（喝茶、聞起來）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

烏
寫字

龍
寫字

香
寫字

X.	 Kỹ năng viết chữ Hán

烏烏烏 烏

龍龍龍 龍

香香香 香

屋

龍

相

wū

lóng

xiāng

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

05 烏龍茶很香Lesson

4.  Black tea tastes strong, rich and full-bodied. Oolong tea [when smelled] 
has a fragrant aroma.（香、淡、Vs +一點）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5. What tea are you drinking? It smells very aromatic.（喝茶、聞起來）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

烏
寫字

龍
寫字

香
寫字

X. Writing Chinese Characters
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聞聞 聞 聞

濃濃 濃 濃

淡淡 淡 淡

選選 選 選

泡泡 泡 泡

wén

nóng

dàn

xuǎn

pào

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

Trà Ô Long rất thơm

聞
寫字

濃
寫字

淡
寫字

選
寫字

筆順
quy tắc  

bút thuận

泡
寫字

聞聞聞 聞

濃濃濃 濃

淡淡淡 淡

選選選 選

泡泡泡 泡

文

濃

淡

選

泡

wén

nóng

dàn

xuǎn

pào

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

Oolong Tea Is Very Aromatic

聞
寫字

濃
寫字

淡
寫字

選
寫字

泡
寫字
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慣慣 慣 慣

質質 質 質

嗯嗯 嗯 嗯

特特 特 特

guàn

zhí

en

tè

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

Bài học 烏龍茶很香05

慣
寫字

質
寫字

嗯
寫字

特
寫字



慣慣慣 慣

質質質 質

嗯嗯嗯 嗯

特特特 特

慣

質

恩

特

guàn

zhí

en

tè

筆順
stroke order

筆順
stroke order
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06Bài học

Đọc bài khóa chính trong sách giáo khoa (T.86), sau đó cho biết các câu 
bên dưới đây là đúng hay sai.

(    ) 1. 王明文剛來的時候很忙，工作常常沒做完。
	� Khi Wang Mingwen mới đến, anh ấy rất bận rộn nên thường không làm xong việc.

(    ) 2. 因為工作的壓力很大，所以明文不滿意現在的工作。
	� Wang Mingwen chịu rất nhiều áp lực trong công việc nên anh ấy không hài lòng với 

công việc hiện tại.

(    ) 3. 明文的同事個性都差不多。
	 Tính cách các đồng nghiệp của Wang Mingwen khá giống nhau.

(    ) 4. 明文的同事們都很認真，不過他們不會互相幫忙。
	 Các đồng nghiệp của Wang Mingwen rất chu đáo nhưng họ không giúp đỡ lẫn nhau.

(    ) 5. 明文到美國工作以後，得到很多經驗。
	 Wang Mingwen đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm kể từ khi sang Hoa Kỳ làm việc.

I.   Phân tích bài khóa

Các đồng nghiệp đối xử với anh rất tốt
同事對我很好

II.	 Nghe bản ghi âm, sau đó viết lại những từ 
bạn nghe được bằng Phiên âm (Pinyin) có 
dấu thanh điệu.

1.

4.

2.

5.

3.

6.
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06 同事對我很好Bài học

III.  Nghe bản ghi âm và khoanh tròn từ mà bạn nghe được.

1. 還好 / 好處	 2. 熱心 / 放心	 3. 互相 / 相信
4. 一切 / 親切	 5. 沒做完 / 做得完	 6. 聽不懂 / 聽得懂

IV.	 Nghe đoạn văn, sau đó hãy cho biết mỗi câu bên 
dưới đây là đúng hay sai.

1  

H：我們可以知道什麼？
	 Wǒmen kěyì zhīdào shénme?

Đáp án : ___________________

(A)	 小姐看不懂這兩個字。
	 Xiǎojiě kàn bù dǒng zhè liǎng ge zì.

(B)	 先生看得懂這兩個字。
	 Xiānshēng kàn de dǒng zhè liǎng ge zì.

(C)	� 先生跟小姐都看得懂這兩
個字。

	� Xiānshēng gēn xiǎojiě dōu kàn de dǒng 
zhè liǎng ge zì.

2  

H：小姐的工作做得怎麼樣？
	 Xiǎojiě de gōngzuò zuò de zěnmeyàng?

Đáp án : ___________________

(A)	 她沒做完工作。
	 Tā méi zuòwán gōngzuò.

(B)	 她一個人做完了工作。
	 Tā yí ge rén zuòwán le gōngzuò.

(C)	� 她跟同事一起做完了工作。
	� Tā gēn tóngshì yìqǐ zuòwán le 

gōngzuò.

(    ) 1. 分公司的環境、同事都不錯。
	 Fēngōngsī de huánjìng, tóngshì dōu búcuò.

(    ) 2. 分公司的工作輕鬆，也不必加班。
	 Fēngōngsī de gōngzuò qīngsōng, yě búbì jiābān.

(    ) 3. 麗莎已經決定要去分公司了。
	 Lìshā yǐjīng juédìng yào qù fēngōngsī le.

V.	 Nghe từng đoạn hội thoại rồi chọn câu trả lời 
đúng.

分公司
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Các đồng nghiệp đối xử với anh rất tốt

VII.	 Chọn câu mô tả phù hợp với từng hình minh họa.

(A)	這裡只有烏龍茶和紅茶。
(B)	� 烏龍茶沒有東方美人茶那

麼多。
(C)  這些茶有的是烏龍茶，有       
..... 的是紅茶。
Đáp án : 　　　　　　　　　　

(A)	王明文聽得懂先生說的話。
(B)	 張家安聽得懂先生說的話。
(C)	  �王明文跟張家安都聽懂了

先生說的話。

Đáp án : 　　　　　　　　　　

Bonjour !
1

2

VI.	 Điền từ vựng thích hợp vào chỗ trống của mỗi câu.

1. 我來美國只有一個多星期，所以還不　　　　　這裡的生活。

2. 如果工作有問題就告訴我，我們可以一起　　　　　。

3. 高莉亞喜歡華語，所以很　　　　　地學華語。

4.�王明文對弟弟說： 「我會好好地照顧自己，請爸媽　　　　　。」

5.�因為同事都很好　　　　　，所以我在這裡工作很開心。

6. 搬家很麻煩，所以林老師不　　　　　搬到東部去。

相處 適應 願意 互相 放心 解決 認真
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06 同事對我很好Bài học

Đọc đoạn văn, sau đó hãy cho biết mỗi câu bên dưới đây là đúng hay sai.

VIII.	 Kỹ năng đọc hiểu

　　林先生剛來美國工作的時候，對環境和天氣都還不適
應，吃的東西也不習慣。 別人說英文說得太快，他就聽不
懂了。 不過，他的同事對他很親切，也很熱心。 有的人會
告訴他去哪裡買東西，有的人會帶吃的東西給他。 現在他
在美國一年多了，已經可以看懂英文，也能聽懂大家說的話
了，還可以跟大家好好地聊天。 因為他跟大家相處得很好，
所以一切都沒問題了。

Mệnh đề câu (Đúng/Sai) 

(    ) 1. 林先生到現在還不適應美國的環境。
(    ) 2. 林先生剛到美國的時候就聽得懂別人說的話。
(    ) 3. 林先生的同事對他很好，會幫他去買東西。
(    ) 4.	�林先生雖然可以看懂英文了，不過

跟同事聊天還是很難。
(    ) 5.�  林先生在美國什麼問題都沒有了。

Dịch các câu sau sang tiếng Trung bằng cách sử dụng các mục ngữ pháp 
hoặc các mục từ vựng mới có trong bài học này.
1.	� Công việc của tôi rất bận rộn nên tôi vẫn chưa đọc xong cuốn sách đó. 

 （ĐG + 完）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.	� Các đồng nghiệp của anh rất nhiệt tình và bọn anh giúp đỡ nhau giải 

quyết vấn đề.（熱心、互相）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

IX.	 Dịch
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切切 切 切

完完 完 完

適適 適 適

qiè

wán

shì

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

Các đồng nghiệp đối xử với anh rất tốt

X.	 Kỹ năng viết chữ Hán

3.	 Bạn có hiểu hết tiếng Quan Thoại mà cô giáo dạy hôm nay không?（懂）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4.	� Các loại trà khác nhau cũng có vị khác nhau. Có loại thì đậm đà và nồng 

đượm, một số loại thì thanh nhẹ và tinh tế.（有的……，有的……）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.	� Bố mẹ bảo là anh hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt.（ĐGTT ĐGTT 地 

+ ĐG）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

切
寫字

完
寫字

適
寫字

切切切 切

完完完 完

適適適 適

切

完

適

qiè

wán

shì

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

My Colleagues Are Very Good to Me

X. Writing Chinese Characters

3. Did you understand all the Mandarin that the teacher taught today?（懂）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4.  Different teas also vary in taste. Some are rich and robust, some are 

light and subtle.（有的⋯⋯，有的⋯⋯）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.  Dad and Mom want me to tell you that you must take good care of 

yourself.（VsVs地 + V）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

切
寫字

完
寫字

適
寫字
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Các đồng nghiệp đối xử với anh rất tốt
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My Colleagues Are Very Good to Me

性
寫字

活
寫字

潑
寫字

親
寫字

滿
寫字

4949



環環 環 環

境境 境 境

互互 互 互

告告 告 告

訴訴 訴 訴

huán

jìng

hù

gào

sù

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

06 同事對我很好Bài học

環
寫字

境
寫字

互
寫字

告
寫字

訴
寫字

環環環 環

境境境 境

互互互 互

告告告 告

訴訴訴 訴

環

境

互

告

訴

huán

jìng

hù

gào

sù

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

06 同事對我很好Lesson

環
寫字

境
寫字

互
寫字

告
寫字

訴
寫字

5050



慢慢 慢 慢

本本 本 本

màn

běn

筆順
quy tắc  
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Các đồng nghiệp đối xử với anh rất tốt

本
寫字
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寫字

Bài tập
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Châu Âu

07Bài học

Đọc bài khóa chính trong sách giáo khoa (T.106), sau đó cho biết các câu 
bên dưới đây là đúng hay sai.

(    ) 1. 張家安去歐洲旅行，所以王明文好久沒看到她。
	� Joann Zhang đi châu Âu nên suốt một thời gian Wang Mingwen không gặp cô ấy.

(    ) 2. 張家安的老闆想在德國投資，也想開分公司。
	� Ông chủ của Joann Zhang muốn đầu tư vào thị trường Đức và cũng muốn mở một 

công ty chi nhánh.

(    ) 3. 張家安跟歐洲的貿易公司還沒談好怎麼合作。
	� Joann Zhang và công ty thương mại tại châu Âu vẫn chưa kết thúc các thảo luận về 

cách hợp tác.

(    ) 4. 歐洲大城市的交通很方便。
	 Giao thông ở các thành phố lớn của châu Âu rất thuận tiện.

(    ) 5. 王明文對歐洲的文化沒有興趣。
	 Wang Mingwen không hứng thú với văn hóa châu Âu.

I.   Phân tích bài khóa

                           Tôi đi công tác tại châu Âu
我去歐洲出差

II.	 Nghe bản ghi âm, sau đó viết lại những từ 
bạn nghe được bằng Phiên âm (Pinyin) có 
dấu thanh điệu.

1.

4.

2.

5.

3.

6.
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HỢP ĐỒNG

Tôi đi công tác tại châu Âu

III.  Nghe bản ghi âm và khoanh tròn từ mà bạn nghe được.

1. 順便 / 順利	 2. 表妹 / 阿姨	 3. 公車 / 火車
4. 德國 / 德文	 5. 文化 / 其他	 6. 溝通 / 交通

IV.	 Nghe đoạn văn, sau đó hãy cho biết mỗi câu bên 
dưới đây là đúng hay sai.

1  

H：�小姐覺得從她家到公司遠
不遠？

	� Xiǎojiě juéde cóng tā jiā dào gōngsī 
yuǎn bù yuǎn?

Đáp án : ____________________

(A)	 不遠，只要 20 分鐘。
	 Bù yuǎn, zhǐyào 20 fēnzhōng.

(B)	 有一點遠，要 20 多分鐘。
	 Yǒu yìdiǎn yuǎn, yào 20 duō fēnzhōng.

(C)	 很遠，最少要 20 分鐘。
	 Hěn yuǎn, zuìshǎo yào 20 fēnzhōng.

2  

H：�在這位小姐的國家買得到
買不到臺灣茶？

	� Zài zhè wèi xiǎojiě de guójiā mǎi de 
dào mǎi bú dào Táiwān chá?

Đáp án : ____________________

(A)	 買不到。
	 Mǎi bú dào.

(B)	 買得到。
	 Mǎi de dào.

(C)	 不知道。
	 Bù zhīdào.

(    ) 1. 王明文的公司派他去德國談合作的事。
	 Wáng Míngwén de gōngsī pài tā qù Déguó tán hézuò de shì.

(    ) 2. 王明文先去德國出差，然後去法國旅行。
	 Wáng Míngwén xiān qù Déguó chūchāi, ránhòu qù Fǎguó lǚxíng.

(    ) 3. 王明文的阿姨帶他去了很多好玩的地方。
	 Wáng Míngwén de āyí dài tā qùle hěnduō hǎowán de dìfāng.

V.	 Nghe từng đoạn hội thoại rồi chọn câu trả lời 
đúng.
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07 我去歐洲出差Bài học

VII.	 Chọn câu mô tả phù hợp với từng hình minh họa.

(A)	  他們在談怎麼合作。
(B)	  他們談好了怎麼合作。
(C)	  他們還沒談好怎麼合作。

Đáp án : 　　　　　　　　　　

(A)	他搭火車去旅行。
(B)	 他搭公車去旅行。
(C)	 他搭飛機去旅行。

Đáp án : 　　　　　　　　　　

Contract

Contract

1

2

VI.	 Điền từ vựng thích hợp vào chỗ trống của mỗi câu.

1. 我打算　　　　　一家咖啡店。

2. 我已經可以用華語跟臺灣人　　　　　了，真開心。

3. 我希望你畢業以後能　　　　　地找到好工作。

4. 我不懂你剛說的那　　　　　德文是什麼意思。

5. 我們部門的同事都很熱心，要是有問題，可以　　　　　他們。

6. 我對亞洲國家的　　　　　都很有興趣。

句 開 順利 順便 溝通 文化 請教 交通
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Tôi đi công tác tại châu Âu

Đọc đoạn văn, sau đó hãy cho biết mỗi câu bên dưới đây là đúng hay sai.

VIII.	 Kỹ năng đọc hiểu

　　下個星期，張家安要去日本出差。 她大學的時候學過
三年日文，所以她可以用日文跟日本的同事溝通。 雖然才
去兩個多星期，但是這是張家安第一次去日本出差，所以她
的壓力有一點大。 可是，老闆告訴她，日本分公司的同事
都很親切，如果有問題可以請教他們。 不工作的時候，可
以搭地鐵或是火車到處去玩一玩，因為日本的交通很方便。

Mệnh đề câu (Đúng/Sai) 

(    ) 1. 張家安上個星期去日本出差了。
(    ) 2. 張家安可以用日文跟日本人說話。
(    ) 3. 張家安常去日本出差。
(    ) 4. 家安如果有問題，日本分公司的同事會幫她。
(    ) 5. 老闆建議家安去日本出差的時候，順便到處去看看。

Dịch các câu sau sang tiếng Trung bằng cách sử dụng các mục ngữ pháp 
hoặc các mục từ vựng mới có trong bài học này.
1.	 Có thể mua quần áo châu Âu ở Mỹ.（ĐG 得到）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.	� Hai công ty của chúng tôi đã kết thúc thảo luận về phương thức hợp tác 

sau này.（ĐG 好）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3.	 Vị của tách trà này mỗi lúc một nhạt.（越來越）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

IX.	 Dịch
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07 我去歐洲出差Bài học

4.	 Cô Wang chỉ mới học tiếng Đức được ba tháng.（才）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.	 Lâu lắm rồi tôi không gặp dì tôi.（ĐG 到）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

差
寫字

順
寫字

戚
寫字

X.	 Kỹ năng viết chữ Hán

差差差 差

順順順 順

戚戚戚 戚

拆

順

七

chāi

shùn

qī

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

07 我去歐洲出差Lesson

4. Miss Wang has only studied German for three months.（才）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5. I have not seen my aunt for quite a while.（V到）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

差
寫字

順
寫字

戚
寫字

X. Writing Chinese Characters
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bǎn

tóu

jù

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

闆闆 闆 闆

利利 利 利

談談 談 談

投投 投 投

句句 句 句

lì

tán

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

Tôi đi công tác tại châu Âu

談
寫字

利
寫字

闆
寫字

投
寫字

句
寫字

板
bǎn

頭

具

tóu

jù

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

闆闆闆 闆

利利利 利

談談談 談

投投投 投

句句句 句

立

談

lì

tán

筆順
stroke order

筆順
stroke order

I Am Going to Europe on Business

談
寫字

利
寫字

闆
寫字

投
寫字

句
寫字
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溝溝 溝 溝

通通 通 通

姨姨 姨 姨

表表 表 表

才才 才 才

gōu

tōng

yí

biǎo

cái

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận
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溝
寫字

通
寫字

姨
寫字

表
寫字

才
寫字

溝溝溝 溝

通通通 通

姨姨姨 姨

表表表 表

才才才 才

溝

通

一

表

才

gōu

tōng

yí

biǎo

cái

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order
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溝
寫字

通
寫字

姨
寫字

表
寫字

才
寫字
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交交 交 交

鐵鐵 鐵 鐵

其其 其 其

化化 化 化

越越 越 越

jiāo

tiě

qí

huà

yuè

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận
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quy tắc  

bút thuận
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bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

Tôi đi công tác tại châu Âu

交
寫字

鐵

寫字

其
寫字

化
寫字

越
寫字

交交交 交

鐵鐵鐵 鐵

其其其 其

化化化 化

越越越 越

交

鐵

其

話

月

jiāo

tiě

qí

huà

yuè

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

I Am Going to Europe on Business

交
寫字

鐵

寫字

其
寫字

化
寫字

越
寫字

5959



歐歐 歐 歐

德德 德 德

ōu

dé

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

Bài học 07

歐
寫字

德
寫字

Bài tập

我去歐洲出差

歐歐歐 歐

德德德 德

歐

德

ōu

dé

筆順
stroke order

筆順
stroke order

Lesson 07

歐
寫字

德
寫字

Exercise

我去歐洲出差
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Bài học 08

Đọc bài khóa chính trong sách giáo khoa (T.122), sau đó cho biết các câu 
bên dưới đây là đúng hay sai.

(    ) 1. 家安因為被經理罵了，所以心情不太好。
	 Joann Zhang bị giám đốc khiển trách nên tâm trạng cô ấy không tốt.

(    ) 2. 家安沒看清楚資料，寫錯了合約上面的價錢。
	� Joann Zhang đọc không rõ một số thông tin nên đã ghi nhầm giá khi soạn hợp đồng.

(    ) 3. 因為問題不嚴重，所以經理沒生氣。
	 Vấn đề không nghiêm trọng nên quản lý không tức giận.

(    ) 4. 杜翔沒有做錯事被罵的經驗，所以不太了解家安的感覺。
	� Dushyant chưa từng trải qua cảm giác bị quản lý khiển trách sau khi phạm lỗi nên 

anh ta không thực sự hiểu cảm giác của Joann.

(    ) 5. 現在杜翔給老闆資料以前，都會多檢查幾次。
	� Từ bây giờ, trước khi gửi thông tin cho sếp, Dushyant sẽ kiểm tra lại nhiều lần.

I.   Phân tích bài khóa

II.	 Nghe bản ghi âm, sau đó viết lại những từ 
bạn nghe được bằng Phiên âm (Pinyin) có 
dấu thanh điệu.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

Tôi đã phạm sai sót
我做錯事了
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08 我做錯事了Bài học

III.  Nghe bản ghi âm và khoanh tròn từ mà bạn nghe được.

1. 存 / 交	 2. 心情 / 小心	 3. 生氣 / 難過
4. 翻譯 / 檢查	 5. 發生 / 發現	 6. 合約 / 價錢

IV.	 Nghe đoạn văn, sau đó hãy cho biết mỗi câu bên 
dưới đây là đúng hay sai.

1  

H：�這次出差讓小姐覺得怎麼樣？
	� Zhè cì chūchāi ràng xiǎojiě juéde zěnmeyàng?

Đáp án : ____________________

(A)	 讓她覺得很累。
	 Ràng tā juéde hěn lèi.

(B)	 讓她很高興。
	 Ràng tā hěn gāoxìng.

(C)	 讓她很難過。
	 Ràng tā hěn nánguò.

2  

H：這位小姐說什麼？
	 Zhè wèi xiǎojiě shuō shénme?

Đáp án : ____________________

(A)	 沙拉做好了。
	 Shālā zuò hǎo le.

(B)	 沙拉給同事了。
	 Shālā gěi tóngshì le.

(C)	 沙拉被吃了。
	 Shālā bèi chī le.

(    ) 1. 王明文工作的時候，沒有做錯事的經驗。
	 Wáng Míngwén gōngzuò de shíhòu, méiyǒu zuòcuò shì de jīngyàn.

(    ) 2. 雖然明文拿錯了資料，但是經理沒有生氣。
	 Suīrán Míngwén nácuò le zīliào, dànshì jīnglǐ méiyǒu shēngqì.

(    ) 3.�明文聽了經理的建議，現在都好好地檢查每份資料。
	 Míngwén tīngle jīnglǐ de jiànyì, xiànzài dōu hǎohǎo de jiǎnchá měi fèn zīliào.

V.	 Nghe từng đoạn hội thoại rồi chọn câu trả lời 
đúng.
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Tôi đi công tác tại châu Âu

VII.	 Chọn câu mô tả phù hợp với từng hình minh họa.

(A)	咖啡被先生喝完了。
(B)	 先生泡好了咖啡。
(C)	 服務員送錯了咖啡。

Đáp án : 　　　　　　　　　　

(A)	  她用現金買東西。
(B)	  她用信用卡買東西。
(C)	  她在網路商店買東西。

Đáp án : 　　　　　　　　　　

1

2

VI.	 Điền từ vựng thích hợp vào chỗ trống của mỗi câu.

1. 那杯茶已經沒什麼味道了，　　　　　喝了。

2. 我的照片都　　　　　在手機裡面。

3. 租房子以前，請你看清楚租房子的　　　　　。

4. 合作沒談好不是你的　　　　　，不要難過了。

5. 他生了很　　　　　的病，已經好幾個星期沒上班了。

6. 這杯咖啡剛泡好，很熱，拿的時候要　　　　　。

感覺 存 小心 嚴重 發生 合約 問題 別
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08 我做錯事了Bài học

Đọc đoạn văn, sau đó hãy cho biết mỗi câu bên dưới đây là đúng hay sai.

VIII.	 Kỹ năng đọc hiểu

　　上個星期五，公司派杜翔去加州的分公司出差。 杜翔
非常開心，因為他已經很久沒去加州了。 這次他打算到處
玩玩，順便去找住在加州的大學同學。 星期四那天，杜翔
到了加州的旅館，然後發現帶錯了一份資料，就趕快打電話
請同事幫忙，還好同事找到了他存在電腦裡的資料，要不然
杜翔一定會被老闆罵一頓。 因為這個問題很嚴重，所以杜
翔的工作也可能沒了。

Mệnh đề câu (Đúng/Sai) 

(    ) 1. 下個星期，公司派杜翔去出差。
(    ) 2. 去加州出差讓杜翔很高興。
(    ) 3. 杜翔去加州玩，順便去出差。
(    ) 4. 杜翔好好地準備了出差的資料。
(    ) 5. 杜翔出差回來以後，被老闆罵了一頓。

Dịch các câu sau sang tiếng Trung bằng cách sử dụng các mục ngữ pháp 
hoặc các mục từ vựng mới có trong bài học này.
1.	 Bạn viết sai chữ này rồi.

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.	� Joann Zhang bị sếp khiển trách.（被）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3.	 Lisa mang cho tôi một chiếc bánh mì kẹp, điều đó đã làm tôi rất vui.（讓）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

IX.	 Dịch
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被被 被 被

理理 理 理

罵罵 罵 罵

bèi

lǐ

mà

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

Tôi đi công tác tại châu Âu

X.	 Kỹ năng viết chữ Hán

4.	� Giáo viên yêu cầu tôi sử dụng tiếng Quan Thoại để giới thiệu sở thích 
của mình.（用）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.	� Đáng lẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra nếu tôi cẩn thận hơn một chút.（發生、

小心）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

被
寫字

理
寫字

罵
寫字

被被被 被

理理理 理

罵罵罵 罵

被

李

罵

bèi

lǐ

mà

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

I Made a Mistake

X. Writing Chinese Characters

4.  The teacher asked me to use Mandarin to introduce my interests.（用）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.  This problem would not have happened if I had been a bit more careful.
（發生、小心）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

被
寫字

理
寫字

罵
寫字
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chǔ

jià

筆順
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bút thuận
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bút thuận

筆順
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bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận
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唉
寫字
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寫字

楚
寫字

價
寫字

唉唉唉 唉

清清清 清

楚楚楚 楚

價價價 價

唉

清

楚

價

āi

qīng

chǔ

jià

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order
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唉
寫字

清
寫字

楚
寫字

價
寫字
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嚴嚴 嚴 嚴

頓頓 頓 頓

翻翻 翻 翻

譯譯 譯 譯

yán

dùn

fān

yì
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bút thuận

筆順
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bút thuận

筆順
quy tắc  
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筆順
quy tắc  

bút thuận

Tôi đi công tác tại châu Âu

嚴
寫字

頓
寫字

翻
寫字

譯
寫字

           DỊCH

嚴嚴嚴 嚴

頓頓頓 頓

翻翻翻 翻

譯譯譯 譯

嚴

頓

翻

譯

yán

dùn

fān

yì

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

I Made a Mistake

嚴
寫字

頓
寫字

翻
寫字

譯
寫字

TRANSLATE
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存存 存 存

檔檔 檔 檔

案案 案 案

檢檢 檢 檢
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cún

dǎng

àn

jiǎn
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份
寫字

存
寫字

檔
寫字

案
寫字

檢
寫字

份份份 份

存存存 存

檔檔檔 檔

案案案 案

檢檢檢 檢

份

存

黨

案

檢

fèn

cún

dǎng

àn

jiǎn

筆順
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筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order
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份
寫字

存
寫字

檔
寫字

案
寫字

檢
寫字
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查查 查 查chá

筆順
quy tắc  

bút thuận

Tôi đi công tác tại châu Âu

查
寫字

Bài tập

查查查 查
查

chá

筆順
stroke order

I Made a Mistake

查
寫字

Exercise
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09 週末的活動Bài học

Đọc bài khóa chính trong sách giáo khoa (T.138), sau đó cho biết các câu 
bên dưới đây là đúng hay sai.

(    ) 1. 高莉亞的姐姐剛從紐約出差回來。
	 Chị gái của Gloria vừa trở về sau chuyến công tác New York.

(    ) 2. 何希想讓孩子們一起打掃房子。
	 José muốn nhờ bọn trẻ cùng dọn dẹp nhà cửa.

(    ) 3. 有孩子們幫忙，高莉亞想把畫跟照片拿下來擦一擦。
	� Được bọn trẻ giúp đỡ nên Gloria muốn tháo các bức tranh và ảnh xuống để lau sạch đi.

(    ) 4. 孩子們覺得週末都在家有一點無聊。
	 Đám trẻ nghĩ rằng ở nhà suốt dịp cuối tuần thì có vẻ hơi chán.

(    ) 5. 烤完肉，何希會帶孩子們去看棒球比賽。
	 Sau khi nướng thịt, José sẽ đưa bọn trẻ đi xem bóng chày.

I.   Phân tích bài khóa

Hoạt động cuối tuần
週末的活動

II.	 Nghe bản ghi âm, sau đó viết lại những từ 
bạn nghe được bằng Phiên âm (Pinyin) có 
dấu thanh điệu.

1.

4.

2.

5.

3.

6.
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Hoạt động cuối tuần

III.  Nghe bản ghi âm và khoanh tròn từ mà bạn nghe được.

1. 擦 / 拿	 2. 下來 / 上來	 3. 打掃 / 大概
4. 書房 / 院子	 5. 比賽 / 棒球	 6. 爬下去 / 爬上去

IV.	 Nghe đoạn văn, sau đó hãy cho biết mỗi câu bên 
dưới đây là đúng hay sai.

1  

H：先生在哪裡？
	 Xiānshēng zài nǎlǐ?

Đáp án : ____________________

(A)	 書房。
	 shūfáng

(B)	 公司。
	 gōngsī

(C)	 院子。
	 yuànzi

2  

H：�我們可以知道什麼？
	� Wǒmen kěyǐ zhīdào shénme?

Đáp án : ____________________

(A)	 小姐很喜歡爬山。
	 Xiǎojiě hěn xǐhuān páshān.

(B)	 小姐對爬山沒興趣。
	 Xiǎojiě duì páshān méi xìngqù.

(C)	 小姐想一個人去爬山。
	 Xiǎojiě xiǎng yí ge rén qù páshān.

(    ) 1. 張家安昨天去紐約出差了。
	 Zhāng Jiā'ān zuótiān qù Niǔyuē chūchāi le.

(    ) 2. 家安這個週末打掃房子，下個星期再打掃院子。
	 Jiā'ān zhè ge zhōumò dǎsǎo fángzi, xià ge xīngqí zài dǎsǎo yuànzi.

(    ) 3. 打掃完以後，家安要出去看棒球比賽。
	 Dǎsǎo wán yǐhòu, Jiā'ān yào chūqù kàn bàngqiú bǐsài.

V.	 Nghe từng đoạn hội thoại rồi chọn câu trả lời 
đúng.
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09 週末的活動Bài học

VII.	 Chọn câu mô tả phù hợp với từng hình minh họa.

(A)	我們可以把水拿進去。
(B)	 我們可以把漢堡拿進去。
(C)  我們不可以把咖啡拿進去。

Đáp án : 　　　　　　　　　　

(A)	高莉亞從書房走過來。
(B)	 高莉亞送書房走進來。
(C)	  高莉亞從書房走出去。

Đáp án : 　　　　　　　　　　

LỚP HỌC

Rượu

Nước Cà phê

1

2

VI.	 Điền từ vựng thích hợp vào chỗ trống của mỗi câu.

1. 經理在三樓，她讓你　　　　　找她，她要跟你談談。

2. 電腦裡面的照片太多了，我應該　　　　　一下。

3. 我們吃完飯，媽媽一定把桌子　　　　　一　　　　　。

4. 從臺灣坐飛機到日本　　　　　要兩個小時。

5. 我不喜歡爬山，因為　　　　　上去很累，走下來也很累。

6. 請你幫我把桌子上的資料　　　　　過來，謝謝。

7. 我要好好地　　　　　今年休假的時候去哪裡玩。

爬 擦 拿 上去 出來 大概 安排 整理
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Hoạt động cuối tuần

Đọc đoạn văn, sau đó hãy cho biết mỗi câu bên dưới đây là đúng hay sai.

VIII.	 Kỹ năng đọc hiểu

　　星期六早上，高莉亞和何希先打掃了房子，然後整理了
院子。 下午，他們請高莉亞的姊姊把孩子帶過來一起烤肉。 
孩子們來以前，桌子、椅子，何希已經搬到院子裡了。 孩
子們一到，高莉亞就請孩子們幫忙把汽水、漢堡肉、水果拿
出去。 何希一邊烤肉，一邊教孩子們怎麼烤肉，大家都吃
得很開心。 烤完了肉，高莉亞把垃圾拿出去，然後帶姊姊
跟孩子們去附近山上看看風景。

Mệnh đề câu (Đúng/Sai) 

(    ) 1. 高莉亞先整理房子，然後再烤肉。
(    ) 2. 高莉亞的姊姊請高莉亞去她家烤肉。
(    ) 3. 孩子們幫高莉亞搬桌子和椅子。
(    ) 4. 打掃完房子以後，高莉亞把垃圾拿出去。
(    ) 5. 烤完了肉，他們一起去山上看風景。

Dịch các câu sau sang tiếng Trung bằng cách sử dụng các mục ngữ pháp 
hoặc các mục từ vựng mới có trong bài học này.
1.	� Hôm nay có thể tôi sẽ quay lại sau 7 giờ tối.（Động từ chỉ hướng + 來 / 去）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.	� Tôi sẽ đi qua đó và nói chuyện với giáo viên. 

（Động từ chỉ hành động + Động từ chỉ hướng + 來 / 去）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

IX.	 Dịch
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整整 整 整
zhěng

筆順
quy tắc  

bút thuận

掃掃 掃 掃
sǎo

筆順
quy tắc  

bút thuận

09 週末的活動Bài học

3.	 Bạn có thể hiểu và đọc được tiếng Đức không?（Câu chủ đề）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4.	 Mẹ muốn bạn mang rác ra ngoài.（把 + ĐG + ĐGCH + 來 / 去）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.	� Bố tôi đi từ ngoài sân vào nhà để nghỉ ngơi. 

（Động từ chỉ hành động + Động từ chỉ hướng + 來 / 去 )

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

整
寫字

掃
寫字

X.	 Kỹ năng viết chữ Hán

整整整 整

整
zhěng

筆順
stroke order

掃掃掃 掃

掃
sǎo

筆順
stroke order

09 週末的活動Lesson

3. German, can you read and understand it?（Topic sentences）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4. Mother wants you to take out the trash.（把 + O + V + DV + 來 / 去）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.  Father came inside from the yard to take a break. 
（Action Verb + Directional Verb +來 / 去 )

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

整
寫字

掃
寫字

X. Writing Chinese Characters
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割割 割 割

草草 草 草

拿拿 拿 拿

擦擦 擦 擦

gē

cǎo

ná

cā

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

烤烤 烤 烤kǎo

筆順
quy tắc  

bút thuận

Hoạt động cuối tuần

割
寫字

草
寫字

拿
寫字

擦
寫字

烤
寫字

割割割 割

草草草 草

拿拿拿 拿

擦擦擦 擦

割

草

拿

gē

cǎo

ná

擦
cā

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

烤烤烤 烤
烤

kǎo

筆順
stroke order

Weekend Activities

割
寫字

草
寫字

拿
寫字

擦
寫字

烤
寫字
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把把 把 把

山山 山 山

爬爬 爬 爬

無無 無 無

bǎ

shān

pá

wú

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

概概 概 概
gài

筆順
quy tắc  

bút thuận

09 週末的活動Bài học

把
寫字

無
寫字

山
寫字

爬
寫字

概
寫字

把把把 把

山山山 山

爬爬爬 爬

無無無 無

把

山

吳

bǎ

shān

爬
pá

wú

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

概概概 概

概
gài

筆順
stroke order

09 週末的活動Lesson

把
寫字

無
寫字

山
寫字

爬
寫字

概
寫字
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棒棒 棒 棒

賽賽 賽 賽

安安 安 安

bàng

sài

ān

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

排排 排 排
pái

筆順
quy tắc  

bút thuận

Hoạt động cuối tuần

棒
寫字

賽
寫字

安
寫字

排
寫字

棒棒棒 棒

賽賽賽 賽

安安安 安

棒

賽

bàng

sài

安
ān

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

排排排 排

排
pái

筆順
stroke order

Weekend Activities

棒
寫字

賽
寫字

安
寫字

排
寫字

7777



紐紐 紐 紐

垃垃 垃 垃

圾圾 圾 圾

桌桌 桌 桌

niǔ

lè

sè

zhuō

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

椅椅 椅 椅
yǐ

筆順
quy tắc  

bút thuận

Bài học 周末的活動09

紐
寫字

垃
寫字

圾
寫字

桌
寫字

椅
寫字

紐紐紐 紐

垃垃垃 垃

圾圾圾 圾

桌桌桌 桌

紐

垃

圾

niǔ

lè

sè

桌
zhuō

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

椅椅椅 椅

椅
yǐ

筆順
stroke order

Lesson 周末的活動09

紐
寫字

垃
寫字

圾
寫字

桌
寫字

椅
寫字

7878



Tiếng Quan Thoại của tôi có tiến bộ

Đọc bài khóa chính trong sách giáo khoa (T.156), sau đó cho biết các câu 
bên dưới đây là đúng hay sai.

(    ) 1. 這個學期已經結束了。
	 Học kỳ này kết thúc rồi.

(    ) 2. 高莉亞的聽力跟寫字的能力都進步了。
	� Khả năng nghe hiểu và viết chữ của Gloria đều có tiến bộ.

(    ) 3. 杜翔覺得漢字比較容易，說話比較難。
	 Dushyant thấy chữ Hán khá dễ, [nhưng] nói thì khó hơn.

(    ) 4. 高莉亞的公司可能把她派到臺灣去工作。
	 Công ty của Gloria có thể sẽ cử cô ấy đi làm việc ở Đài Loan.

(    ) 5.�有人對杜翔說臺灣不但有很多好玩的地方，而且臺灣人
很友善。

	� Có người nói với Dushaynt rằng Đài Loan không chỉ có nhiều điểm vui chơi thú vị 
mà người dân ở đó còn rất thân thiện.

I.   Phân tích bài khóa

Tiếng Quan Thoại của tôi có tiến bộ
我的華語進步了

II.	 Nghe bản ghi âm, sau đó viết lại những từ 
bạn nghe được bằng Phiên âm (Pinyin) có 
dấu thanh điệu.

1.

4.

2.

5.

3.

6.
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10 我的華語進步了Bài học

III.  Nghe bản ghi âm và khoanh tròn từ mà bạn nghe được.

1. 能力 / 聽力	 2. 考試 / 考卷	 3. 流利 / 同意
4. 漢字 / 聲調	 5. 仔細 / 句子	 6. 用功 / 努力

IV.	 Nghe đoạn văn, sau đó hãy cho biết mỗi câu bên 
dưới đây là đúng hay sai.

1  

H：我們可以知道什麼？
	 Wǒmen kěyǐ zhīdào shénme?

Đáp án : ___________________

(A)	 小姐同意先生的想法。
	� Xiǎojiě tóngyì xiānshēng de xiǎngfǎ.

(B)	 小姐不同意先生的想法。
	� Xiǎojiě bù tóngyì xiānshēng de 

xiǎngfǎ.
(C)	 小姐覺得先生說錯了。
	 Xiǎojiě juéde xiānshēng shuōcuò le.

2  

H：�小姐的意思是什麼？
	 Xiǎojiě de yìsi shì shénme?

Đáp án : ___________________

(A)	 先生的成績不好。
	 Xiānshēng de chéngjī bù hǎo.

(B)	 先生不知道要考試。
	 Xiānshēng bùzhīdào yào kǎoshì.

(C)	 先生很努力地學習。
	 Xiānshēng hěn nǔlì de xuéxí.

(    ) 1. 杜翔還沒看到考卷的時候很緊張。
	 Dùxiáng hái méi kàndào kǎojuàn de shíhòu hěn jǐnzhāng.

(    ) 2. 杜翔的聽力和說話的能力都比以前好了。
	 Dùxiáng de tīnglì hàn shuōhuà de nénglì dōu bǐ yǐqián hǎo le.

(    ) 3. 因為寫漢字太難了，所以杜翔不想繼續學華語了。
	 Yīnwèi xiě hànzì tài nán le, suǒyǐ Dùxiáng bù xiǎng jìxù xué Huáyǔ le.

V.	 Nghe từng đoạn hội thoại rồi chọn câu trả lời 
đúng.
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Tiếng Quan Thoại của tôi có tiến bộ

VII.	 Chọn câu mô tả phù hợp với từng hình minh họa.

(A)	  上次考試的成績比這次更好。
(B)	  這次考試的成績比上次更好。
(C)	  �這次考試的成績沒有上次那

麼好。

Đáp án : 　　　　　　　　　　

(A)	高莉亞把茶拿給朋友。
(B)	 高莉亞把茶放在桌子上面。
(C)	 高莉亞把茶拿到樓上去。

Đáp án : 　　　　　　　　　　茶
茶

Bài thi Bài thi

1

2

VI.	 Điền từ vựng thích hợp vào chỗ trống của mỗi câu.

1. 我覺得我的華語說得還不　　　　　。

2. 這些資料請你　　　　　地看看，看完再拿給主管。

3. 林老師說，多聽、多說、多寫就能讓華語　　　　　。

4. 外國人覺得華語的　　　　　很特別，也很難。

5. 第一次用華語跟臺灣人溝通讓我很　　　　　。

6. 主管　　　　　我們想跟其他公司合作的想法。

7. 秋天天氣舒服，　　　　　去爬山。

聲調 適合 進步 流利 仔細 緊張 同意

81



10 我的華語進步了Bài học

Đọc đoạn văn, sau đó hãy cho biết mỗi câu bên dưới đây là đúng hay sai.

VIII.	 Kỹ năng đọc hiểu

　　因為高莉亞會說華語，也了解一點臺灣的文化，所以公司
的主管把她派到臺灣出差。 高莉亞沒去過臺灣，不知道臺灣
人對外國人怎麼樣。 到了臺灣以後，高莉亞覺得臺灣人比她
想的友善，對外國人也非常熱心。 如果她有聽不懂的華語，
或是看不懂的漢字，臺灣人一定會幫忙。 高莉亞的工作結束
了以後，就到處去看看，不但去了有名的海邊，而且吃了很多
小吃。 這次的經驗，讓高莉亞決定以後一定要來臺灣學華語。

Mệnh đề câu (Đúng/Sai) 

(    ) 1. 因為高莉亞要學華語，所以去臺灣。
(    ) 2.	�去臺灣以前，高莉亞不但了解臺灣的文化，而且了

解臺灣人。
(    ) 3. 如果高莉亞看不懂一些字，臺灣人會幫她忙。
(    ) 4. 臺灣人對外國人很友善，也很熱心。
(    ) 5.	�高莉亞在臺灣，一邊工作，

一邊旅行。

Dịch các câu sau sang tiếng Trung bằng cách sử dụng các mục ngữ pháp 
hoặc các mục từ vựng mới có trong bài học này.
1.	� Xin vui lòng trả lại sách cho Lisa.（CN + 把 bǎ + ĐG 給）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
2.	� Không biết thời tiết ở châu Âu lúc này như thế nào.（不知道……）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

IX.	 Dịch

。
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束束 束 束

考考 考 考

卷卷 卷 卷

shù

kǎo

juàn

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

Tiếng Quan Thoại của tôi có tiến bộ

3.	 Nhiều người thích gửi tiền vào ngân hàng.（CN + 把 bǎ + ĐG 在）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4.	� Chị gái tôi không thích dọn dẹp nhà cửa, thậm chí chị ấy còn không 

thích cắt cỏ.（更）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.	� Tàu điện ngầm và xe buýt ở thành phố đó đều rất tiện lợi.（不但……

而且……）

	 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

束
寫字

考
寫字

卷
寫字

X.	 Kỹ năng viết chữ Hán



束束束 束

考考考 考

卷卷卷 卷

數

考

卷

shù

kǎo

juàn

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

My Mandarin Is Improving

3. Many people like to deposit their money in a bank.（S + 把+ O + V 在）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4.  My [older] sister does not like cleaning house, and dislikes mowing the 

lawn even more.（更）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.  The subway in that city is convenient, and buses are convenient too. 
（不但⋯⋯而且⋯⋯）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

束
寫字

考
寫字

卷
寫字

X. Writing Chinese Characters
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仔仔 仔 仔

功功 功 功

更更 更 更

細細 細 細

緊緊 緊 緊

zǐ

gōng

gèng

xì

jǐn

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

10 我的華語進步了Bài học

仔
寫字

細
寫字

緊
寫字

功
寫字

更
寫字

仔仔仔 仔

功功功 功

更更更 更

細細細 細

緊緊緊 緊

仔

功

更

細

緊

zǐ

gōng

gèng

xì

jǐn

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

10 我的華語進步了Lesson

仔
寫字

細
寫字

緊
寫字

功
寫字

更
寫字
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聲聲 聲 聲

調調 調 調

確確 確 確

正正 正 正

成成 成 成

shēng

diào

què

zhèng

chéng

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

Tiếng Quan Thoại của tôi có tiến bộ

聲
寫字

調
寫字

正
寫字

確
寫字

成
寫字

聲聲聲 聲

調調調 調

確確確 確

正正正 正

成成成 成

聲

掉

確

正

成

shēng

diào

què

zhèng

chéng

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

My Mandarin Is Improving

聲
寫字

調
寫字

正
寫字

確
寫字

成
寫字
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績績 績 績

而而 而 而

且且 且 且

努努 努 努

主主 主 主

jī

ér

qiě

nǔ

zhǔ

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

10 我的華語進步了Bài học

績
寫字

而
寫字

且
寫字

努
寫字

主
寫字

績績績 績

而而而 而

且且且 且

努努努 努

主主主 主

績

而

且

努

主

jī

ér

qiě

nǔ

zhǔ

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

筆順
stroke order

10 我的華語進步了Lesson

績
寫字

而
寫字

且
寫字

努
寫字

主
寫字

8686



管管 管 管

善善 善 善

guǎn

shàn

筆順
quy tắc  

bút thuận

筆順
quy tắc  

bút thuận

Tiếng Quan Thoại của tôi có tiến bộ

管
寫字

善
寫字

Bài tập

管管管 管

善善善 善

管

善

guǎn

shàn

筆順
stroke order

筆順
stroke order

My Mandarin Is Improving

管
寫字

善
寫字

Exercise
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Bài tập

88



Bài tập

89
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